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THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc tính mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành hải

quan nghỉ hưu

theo quy định tại Quyết định số 287/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm

2006 của Thủ tướng Chính phủ

______________________________________________

Căn cứ Quyết định số 287/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng

Chính phủ về việc giải quyết phụ cấp thâm niên đối với công chức, viên chức ngành

Hải quan nghỉ hưu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như

sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01

tháng 04 năm 1993 đến ngày 30 tháng 11 năm 2007, có thời gian công tác trong

ngành Hải quan trước ngày 01 tháng 12 năm 2002 chưa được tính đủ khoản phụ

cấp thâm niên Hải quan theo quy định tại Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19

tháng 11 năm 2002 của Chính phủ để tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo

hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

2. Công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 12 năm

2002 được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 236/HĐBT ngày 18

tháng 09 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), đã được tính hưởng

phụ cấp thâm niên Hải quan vào tiền lương để tính lương hưu hàng tháng không

thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này.

II. CÁCH TÍNH MỨC LƯƠNG HƯU
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Mức lương hưu của đối tượng quy định tại khoản 1, Mục I Thông tư này được tính

trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng

trước khi nghỉ hưu, bao gồm cả phụ cấp thâm niên Hải quan như sau:

1. Tính mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu được bổ sung phụ cấp thâm niên.

Mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu được tính trên cơ sở mức bình quân tiền

lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu mà

chưa được tính đủ khoản phụ cấp thâm niên Hải quan thì nay được tính bổ sung

thêm khoản phụ cấp thâm niên hàng tháng theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị

định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ.

Khoản phụ cấp thâm niên bổ sung tính theo số năm công tác trong ngành Hải quan

và mức tiền lương tháng đã hưởng và đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối cùng

đã được ghi trong hồ sơ hưu trí của mỗi người.

2. Điều chỉnh mức lương hưu trên cơ sở mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu đã

được tính bổ sung thêm phụ cấp thâm niên.

Mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu đã được tính theo quy định tại khoản 1 nêu

trên được điều chỉnh theo quy định tại các văn bản về điều chỉnh lương hưu qua

từng thời kỳ tuỳ theo thời điểm nghỉ hưu theo các văn bản sau:

- Nghị định số 06/CP ngày 21/01/1997 của Chính phủ về việc giải quyết tiền lương

và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người nghỉ

hưu, nghỉ mất sức; lực lương vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng

hưởng chính sách xã hội;

- Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ về việc điều chỉnh

mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng

lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà

nước;

- Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh

mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng

lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí;



- Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh

tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương;

- Nghị định số 208/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh

lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội;

- Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh

lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội;

- Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ điều chỉnh mức

lương tối thiểu chung;

- Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ

xã đã nghỉ việc;

- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ điều chỉnh mức

lương tối thiểu chung.

Ví dụ:

Ông Nguyễn Văn A, kiểm tra viên chính Hải quan nghỉ hưu ngày 01 tháng 01 năm

1999, có 40 năm công tác trong ngành Hải quan, diễn biến tiền lương trong 5 năm

cuối chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên Hải quan là:

- Từ 01/01/1994 đến 31/12/1995: hưởng lương hệ số 4,85

- Từ 01/01/1996 đến 31/12/1998: hưởng lương hệ số 5,13

Mức lương hưu của ông A được điều chỉnh như sau:

a) Tính mức lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu được bổ sung phụ cấp thâm niên.

Mức tiền lương khi nghỉ hưu tại thời điểm tháng 01/1999 được tính trên mức tiền

lương tối thiểu 144.000 đồng/tháng.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối cùng trước

khi nghỉ hưu có bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan của ông A được tính lại

như sau:

- Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/1994 đến 31/12/1994 (12

tháng) được tính bổ sung khoản phụ cấp thâm niên Hải quan:

4,85 x 144.000 đồng x 1,36 x 12 tháng = 11.397.888 đồng


